
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

Stt Lớp ôn MSSV Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 A1 2003110018 Phí Thị Yến 04/06/1985 Hải Phòng 03TCLH1

2 A1 2003060069 Nguyễn Phước Yên 27/08/1989 Quảng Trị 03TCXD1

3 A1 2005080127 Phan Nguyễn Thanh Ngân 21/05/1992 An Giang 05TCDS3

4 A1 2005080090 Võ Thúy Nguyên 24/10/1993 Bến Tre 05TCDS3

5 A1 2005060049 Ngô Quang Định 18/07/1992 Quảng Ngãi 05TCXD1

6 A1 2005060038 Nguyễn Minh Tuấn 09/09/1992 Kiên Giang 05TCXD1

7 A1 2005060006 Đào Huy Tú 22/10/1994 Thanh Hóa 05TCXD1

8 A1 2005060030 Phạm Văn Tiến 15/11/1994 Lâm Đồng 05TCXD1

9 A1 2005060022 Nguyễn Tấn Nhàn 09/03/1993 Quảng Nam 05TCXD1

10 A1 2006080008 Dương Thị Minh Trúc 26/05/1995 Đồng Nai 06TCDS1

11 A1 2007080050 Lê Thị Kim Thoa 10/02/1990 Tây Ninh 07TCDS1

12 A1 2007080053 Châu Thị Kim Anh 04/11/1992 Ninh Thuận 07TCDS1

13 A1 2007120011 Đinh Bạt Đức 01/09/1995 Nghệ An 07TCYS1

14 A1 2007120015 Điểu Doay 20/12/1995 Đắck Nông 07TCYS1

15 A1 2007120016 Điểu Đuyên 18/06/1995 Đắk Lắk 07TCYS1

16 A1 2007120021 Tạ Minh Vương 20/01/1996 Kiên Giang 07TCYS1

17 A1 2007120038 Hoàng Ngọc Chi 18/02/1996 Nam Định 07TCYS1

18 A1 2007120024 Phạm Thị Minh Thương 14/07/1995 Lâm Đồng 07TCYS1

19 A1 2007120014 Hoàng Thị Ngọc 16/01/1996 Lâm Đồng 07TCYS1

20 A1 2007120004 Bùi Thị Yến Nhi 30/01/1996 Đồng Nai 07TCYS1

21 A1 2007120037 Thị Siêu 18/08/1996 Đăk Nông 07TCYS1

22 A1 2007120030 Nguyễn Thị Minh Thư 09/09/1995 Long An 07TCYS1

23 A1 2007120026 Hoàng Văn Thống 15/03/1996 Đắk Nông 07TCYS1

Stt Lớp ôn MSSV Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 A1 2003110018 Phí Thị Yến 04/06/1985 Hải Phòng 03TCLH1

2 A1 2003060069 Nguyễn Phước Yên 27/08/1989 Quảng Trị 03TCXD1

3 A1 2004020009 Hoàng Lê Ly 26/02/1992 Tp.Hồ Chí Minh04TCTC1

4 A1 2005080127 Phan Nguyễn Thanh Ngân 21/05/1992 An Giang 05TCDS3

5 A1 2005080090 Võ Thúy Nguyên 24/10/1993 Bến Tre 05TCDS3

6 A1 2005060036 Đoàn Trọng Nghĩa 04/04/1993 Đồng Nai 05TCXD1

7 A1 2005060049 Ngô Quang Định 18/07/1992 Quảng Ngãi 05TCXD1
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8 A1 2005060038 Nguyễn Minh Tuấn 09/09/1992 Kiên Giang 05TCXD1

9 A1 2005060022 Nguyễn Tấn Nhàn 09/03/1993 Quảng Nam 05TCXD1

10 A1 2007080039 Nguyễn Thị Kiểu Vi 08/06/1995 Bình Định 07TCDS1

11 A1 2007080053 Châu Thị Kim Anh 04/11/1992 Ninh Thuận 07TCDS1

12 A1 2007120011 Đinh Bạt Đức 01/09/1995 Nghệ An 07TCYS1

13 A1 2007120015 Điểu Doay 20/12/1995 Đắck Nông 07TCYS1

14 A1 2007120016 Điểu Đuyên 18/06/1995 Đắk Lắk 07TCYS1

15 A1 2007120021 Tạ Minh Vương 20/01/1996 Kiên Giang 07TCYS1

16 A1 2007120038 Hoàng Ngọc Chi 18/02/1996 Nam Định 07TCYS1

17 A1 2007120024 Phạm Thị Minh Thương 14/07/1995 Lâm Đồng 07TCYS1

18 A1 2007120014 Hoàng Thị Ngọc 16/01/1996 Lâm Đồng 07TCYS1

19 A1 2007120004 Bùi Thị Yến Nhi 30/01/1996 Đồng Nai 07TCYS1

20 A1 2007120026 Hoàng Văn Thống 15/03/1996 Đắk Nông 07TCYS1

21 A1 2007120037 Thị Siêu 18/08/1996 Đăk Nông 07TCYS1

22 A1 2007120030 Nguyễn Thị Minh Thư 09/09/1995 Long An 07TCYS1




















